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PHỤ LỤC  

DANH SÁCH BỐ TRÍ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ NHÂN VIÊN  

ĐẢM NHẬN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CNTT NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo QĐ số 216/QĐ-MNĐM ngày 04/10/2024 của Hiệu trưởng trường MN Đông Mai) 
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Chức 

vụ 

Trình 

độ tin 

học 

Trình độ 

chuyên môn 

chính 

Những nội dung CNTT đảm nhiệm 
Ghi 

chú 

1  Phạm Thị Hiên 17/10/1974 Nữ HT B ĐHGDMN 
Phần mềm phổ cập; kiểm định; Cơ sở dữ liệu; 

Smas; cbccvc 
 

2  Phạm Thị Cải 20/10/1979 
Nữ PHT B ĐHGDMN Phần mềm phổ cập; Cơ sở dữ liệu; Smas; cbccvc; 

kiểm định 
 

3  Nguyễn T Thanh Nhân 01/06/1973 Nữ PHT B ĐHGDMN Phần mềm dinh dưỡng;   

4  Bùi Thị Hà 22/12/1994 Nữ GV B ĐHGDMN Phần mềm Smas, cbccvc  

5  Đoàn Thúy Lan 02/12/1987 Nữ GV B ĐHGDMN Phần mềm trang website  

6  Nguyễn Thị Lan Điệp 16/10/1988 Nữ GV B ĐHGDMN Phần mềm phổ cập; kiểm định  

7 Đoàn Thị Hiếu 02/12/1991 Nữ GV B ĐHGDMN Phần mềm phổ cập; Smas, cbccvc  

8 Phan Thị Thúy Vân 08/03/1976 Nữ NV B ĐHKT Phần mềm EPMIS;Smas  
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